
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,359.92 0.25% 23.69%
VN30 1,461.91 -0.25% 38.13%
HNX 317.07 1.09% 60.87%
UPCOM 89.55 0.82% 21.29%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -93.26
Tổng GTGD (tỷ) 27,188.18 -9.35% 58.50%

INTRADAY VNINDEX 17/6/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 24,770 -0.04% 31.76%
FUEMAV30 17,330 0.17% 38.31%
FUESSV50 21,000 -1.41% 32.91%
FUESSVFL 22,300 -0.36% 63.37%
FUEVFVND 24,450 -0.89% 42.15%
FUEVN100 18,500 -0.38% 32.62%

VN30F2112 1,463.50 0.02%
VN30F2109 1,464.90 -1.28%
VN30F2107 1,467.00 -0.20%
VN30F2106 1,463.90 -0.34%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 29,018.33 0.18% 5.74%
Shanghai 3,525.60 0.21% 3.26%
Kospi 3,264.96 -0.42% 13.62%
Hang Seng 28,506.00 0.94% 5.01%
STI (Singapore) 3,153.47 0.00% 9.91%
SET (Thái Lan) 1,617.65 -0.44% 11.61%
Dầu thô ($/thùng) 71.81 0.52% 48.67%
Vàng ($/ounce) 1,799.25 -1.16% -5.48%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.97% -1 84
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 1.29% 0 7
TPCP - 10 năm 2.08% 2 5
USD/VND 23,068 0.10% -0.47%
EUR/VND 28,208 -0.43% -3.08%
CNY/VND 3,640 -0.46% 1.88%
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- Khối ngoại bán ròng 114 tỷ đồng trên HoSE trong phiên 16/6. Ngược 
lại, khối ngoại mua ròng ròng trên 2 sàn HNX và UPCoM với giá trị 20.3 
tỷ đồng. Họ bán ròng mạnh 2 mã MBB và KDC, trong đó, KDC đa phần bị 
bán thông qua phương thức thỏa thuận.

ETF & PHÁI SINH

SFI 6/21/2021 6/22/2021 6/30/2021

NDX 6/17/2021 6/18/2021 7/5/2021
VCI 6/17/2021 6/18/2021
C32 6/18/2021 7/29/2021
ADS 6/18/2021 6/21/2021 7/9/2021

6/18/2021
Mã Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC

6/21/2021

VPS 6/21/2021 6/22/2021 7/7/2021

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
17/6/2021

- Chứng khoán châu Á trái chiều sau khi Fed họp xong. Tại Nhật Bản,
Nikkei 225 tăng 0,18%. Thị trường Trung Quốc đi lên với Shanghai
Composite tăng 0,21% còn Shenzhen Component tăng 1,234%. Hang
Seng của Hong Kong tăng 0,94%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm
0,42%.

- Ngày 16/6, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 5.000 tỷ đồng trái phiếu Chính 
phủ, giảm mạnh so với mức gọi thầu 12.500 của phiên tuần trước cũng 
như so với quy mô các phiên thời gian gần đây. Kết quả, phiên đấu thầu 
thất bại, dù tỷ lệ đặt thầu/gọi thầu của kỳ hạn 7 năm và 15 năm ở mức 
khá cao, trên 2 lần; kỳ hạn 20 năm ở mức trên 1 lần.

SKG 6/17/2021 6/18/2021 6/30/2021

NCT
Ngày thực hiện
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Hóa chất
Bảo hiểm

Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Dầu khí

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
Xây dựng và Vật liệu

Tài nguyên Cơ bản
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Công nghệ Thông tin
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 104,200  0.19% 2.36% 2,241,400        3,277,700        
BID 45,900     1.32% 4.56% 6,543,900        7,518,200        
CTG 50,500     0.00% 2.02% 29,495,500     24,496,800      
TCB 50,200     -0.99% 0.20% 32,349,400     24,816,100      
VPB 66,000     -1.20% -8.08% 21,761,700     24,791,000      
MBB 39,900     3.10% 5.28% 46,254,900     36,363,300      
HDB 33,600     -0.59% 2.75% 9,071,300        7,512,400        
TPB 35,400     -0.56% 0.43% 6,710,400        7,572,200        
STB 29,400     0.68% 1.73% 41,770,300     30,767,700      
NVL 102,200  -1.26% -1.35% 3,010,500        3,751,800        
TCH 22,200     -1.33% 1.83% 5,908,900        8,377,200        
KDH 36,900     0.00% 4.34% 2,883,000        2,893,100        
PDR 91,700     -0.33% 10.22% 5,108,900        5,028,300        
GAS 93,900     2.18% 9.06% 2,516,100        2,537,300        
POW 12,400     2.90% 4.20% 32,050,100     35,134,900      
PLX 56,700     1.25% 8.00% 5,752,700        5,607,500        
VIC 117,000  -1.76% 0.43% 3,970,300        4,008,800        
VHM 109,000  -0.91% 4.71% 6,633,100        6,086,700        
VRE 32,850     0.15% 6.66% 8,792,100        11,495,300      
VNM 91,000     -0.87% -1.30% 3,879,800        4,734,200        
MSN 103,000  -1.15% -0.10% 2,074,500        2,438,500        
SBT 22,550     6.87% 3.92% 21,660,100     16,297,000      
BVH 116,500  0.00% 2.37% 833,400           797,800            
VJC 116,500  0.00% 2.37% 833,400           797,800            
FPT 82,600     -0.60% 0.85% 4,210,000        3,389,000        
MWG 139,000  1.46% 2.73% 2,327,600        2,223,800        
PNJ 95,500     0.42% -0.31% 702,100           558,200            
REE 60,000     5.45% 10.09% 2,467,100        1,501,600        
SSI 50,500     2.23% 9.52% 21,578,500     17,222,700      
HPG 51,400     -0.77% -0.39% 40,652,400     29,832,300      
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- VPB: Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tiếp cận 
nguồn vốn nhanh chóng, khắc phục khó khăn do Covid-19, VPBank tiếp 
tục đẩy mạnh các gói vay không tài sản đảm bảo (vay tín chấp) với hạn 
mức tín dụng lên đến 3 tỷ đồng cùng lãi suất giảm tới 2%/năm.
- HDB: thông báo đã chào bán riêng lẻ thành công 600 tỷ đồng trái phiếu, 
kỳ hạn 7 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng 
quyền, không có bảo đảm và là nợ thứ cấp của HDBank.

Lãi suất phát hành thực tế cho kỳ thanh toán đầu tiên là 7.775%/năm, 
iề  lãi đ  ả đị h kỳ hà  ă

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

- POW: Lũy kế 5 tháng, POW ghi nhận sản lượng 7,89 tỷ kWh, tương ứng 
12.749 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ.

- VRE: tiếp tục nằm trong top cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trong 
phiên giao dịch hôm nay với giá trị hơn 59 tỷ đồng.

- SBT: Bộ Công Thương đã công bố quyết định áp dụng thuế chống bán 
phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức một số sản phẩm đường mía có 
xuất xứ từ Thái Lan.

- PDR: vừa thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con là CTCP 
Kinh doanh BĐS Phát Đạt Realtor. Vốn điều lệ ban đầu là 98 tỷ đồng, 
trong đó PDR góp 49,98 tỷ - tương đương tỷ lệ 51% vốn.

- HPG: VSD nhận lưu ký bổ sung gần 1,16 tỷ cổ phiếu HPG của Hòa Phát 
(HoSE: HPG) từ 18/6. Đây là lượng cổ phiếu Hòa Phát trả cổ tức năm 
2020 với tỷ lệ 35% với ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/6. Vốn 
điều lệ sau khi trả cổ tức tăng lên 44.726 tỷ đồng.

Nội dung

- Xuất hiện phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ thất bại

- Đà phục hồi của kinh tế Mỹ còn có những trở ngại

- Sản lượng thép tiêu thụ trong tháng 5 tiếp tục giảm, tồn kho thấp

- Tổng thống Mỹ, Nga nhất trí hợp tác giải quyết mối lo ngại về an ninh mạng

- Trung Quốc sẽ giải phóng kho dự trữ quốc gia để 'hạ nhiệt' thị trường kim loại

- Sẽ nới room tín dụng cho các ngân hàng hết chỉ tiêu
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